
160 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bếp. 

- Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Saigon Saigon Bar - Khách sạn Caravelle.  

- Địa điểm đầu tư: 19 – 23 Công Trường Lam Sơn, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. 

- Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle. 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn lợi nhuận giữ lại của Công ty liên doanh. 

- Tiến độ thực hiện: 60 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1 Yêu cầu về thông số kỹ thuật  

Hàng hóa phải đáp ứng các thông số kỹ thuật như dưới đây hoặc tương đương: 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Xuất 

xứ 

Hình ảnh 

1 Bàn mát 2 cánh 

Kích thước: 

1200x700x800 

Nguồn điện: 

230/50/1 Công suát: 

180W 

Dải nhiệt độ: 2°C ~ 

8°C Dung tích: 270L 

 

G20    

 

2 
Máng + vĩ thoát 

sàn 

Kích thước: 

250x250x150 

G20     

3 
Quầy pha chế 

Cocktail 

Kích thước: 

1250x800x850 

Làm bằng inox 304 

x 1.0mm Xung 

quanh inox 304 x 

0.8mm Có 1 thùng 

đá 

Có 1 chậu 

Có ngăn kệ để chai 

Syrup 

G20     
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3.1 
Phụ kiện 

Vòi nhấn ly  

Chất liệu: inox 304 

Đầu cấp: Ren 21 

Cao: 7,7cm 

Rộng: 10cm 

Chỉ một lần nhấn 

Đơn giản và hiệu 

quả 

Dễ dàng và nhanh 

chóng Dễ dàng lắp 

đặt 

Dễ sử dụng 

Dễ dàng để làm sạch 

G20    

 

3.2 Vòi nước lạnh 

- Một lỗ 1 chế độ 

nhiệt 

- Tay nắm dạng cần 

gạt 

- Thân vòi xoay dài 

10'' 

- Dây nối mềm với 

khớp nối ren cái 

BSPP 1/2 

- Lưu lượng vòi 

phun: 2,2 GPM 

(8,33 L/phút) Áp 

suất: 25-125 psi 

(1,72-8,62 bar) 

Nhiệt độ: 4,44-60 độ 

C 

G20    

 

4 Bàn mát 2 cánh 

Kích thước: 

1200x700x800 

Nguồn điện: 

230/50/1 Công suát: 

180W 

Dải nhiệt độ: 2°C ~ 

8°C Dung tích: 270L 

 

G20    

 

5 
Máng + vĩ thoát 

sàn 

Kích thước: 

250x250x150 

G20     

6 
Quầy pha chế 

Cocktail 

Kích thước: 

1250x800x850 

Làm bằng inox 304 

x 1.0mm Xung 

quanh inox 304 x 

0.8mm Có 1 thùng 

đá 

Có 1 chậu 

G20     
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Có ngăn kệ để chai 

Syrup 

6.1 
Phụ kiện 

Vòi nhấn ly  

Chất liệu: inox 304 

Đầu cấp: Ren 21 

Cao: 7,7cm 

Rộng: 10cm 

Chỉ một lần nhấn 

Đơn giản và hiệu 

quả 

Dễ dàng và nhanh 

chóng Dễ dàng lắp 

đặt 

Dễ sử dụng 

Dễ dàng để làm sạch 

G20    

 

6.2 Vòi nước lạnh 

- Một lỗ 1 chế độ 

nhiệt 

- Tay nắm dạng cần 

gạt 

- Thân vòi xoay dài 

10'' 

- Dây nối mềm với 

khớp nối ren cái 

BSPP 1/2 

- Lưu lượng vòi 

phun: 2,2 GPM 

(8,33 L/phút) Áp 

suất: 25-125 psi 

(1,72-8,62 bar) 

Nhiệt độ: 4,44-60 độ 

C 

G20    

 

7 Bàn mát 2 cánh 

Kích thước: 

1200x700x800 

Nguồn điện: 

230/50/1 Công suát: 

180W 

Dải nhiệt độ: 2°C ~ 

8°C Dung tích: 270L 

 

G20    

 

8 
Máng + vĩ thoát 

sàn 

Kích thước: 

250x250x150 

G20     

9 
Quầy pha chế 

Cocktail 

Kích thước: 

1250x800x850 

Làm bằng inox 304 

x 1.0mm Xung 

quanh inox 304 x 

G20     
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0.8mm Có 1 thùng 

đá 

Có 1 chậu 

Có ngăn kệ để chai 

Syrup 

9.1 
Phụ kiện 

Vòi nhấn ly  

Chất liệu: inox 304 

Đầu cấp: Ren 21 

Cao: 7,7cm 

Rộng: 10cm 

Chỉ một lần nhấn 

Đơn giản và hiệu 

quả 

Dễ dàng và nhanh 

chóng Dễ dàng lắp 

đặt 

Dễ sử dụng 

Dễ dàng để làm sạch 

G20    

 

9.2 Vòi nước lạnh 

- Một lỗ 1 chế độ 

nhiệt 

- Tay nắm dạng cần 

gạt 

- Thân vòi xoay dài 

10'' 

- Dây nối mềm với 

khớp nối ren cái 

BSPP 1/2 

- Lưu lượng vòi 

phun: 2,2 GPM 

(8,33 L/phút) Áp 

suất: 25-125 psi 

(1,72-8,62 bar) 

Nhiệt độ: 4,44-60 độ 

C 

G20    

 

10 

Quầy tủ cửa mở + 

1 hộc kéo & kệ 

giữa 

Kích thước: 

1370x700x800 

- Mặt quầy làm bằng 

inox 304, dày 1.0 

mm 

- Có 1 học kéo, có 

kệ giữa 

- Cửa mở 

- Chân làm bằng ống 

vuông 38mm, dày 

1mm, có điều chỉnh 

độ cao. 

G20     
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11 
Máy rửa ly âm 

quầy 

Kích thước: 

600x600x840 

Thuộc Electrolux 

Kích thước khay: 

500×500mm Nguồn 

điện: 380V/ 50Hz/ 3P 

Công suất: 3.55kW 

Công suất bơm nước: 

0.55kW + Bộ tăng áp 

nước 

Công suất rửa tối đa: 

40 khay/giờ Lượng 

nước tiêu thụ: 

2.8L/khay Chiều cao 

gầm: 310mm 

Nhiệt độ Rửa: 55-

65°C Nhiệt độ Tráng: 

80-90°C Trọng lượng: 

55 Kg 

 

G20    

 

12 

Quầy tủ hộc kéo 

thùng rác 

+ chậu rửa drop-

in mặt đá 

Kích thước: 

520x700x800 

Làm bằng inox 304 

x 1.0mm Xung 

quanh inox 304 x 

0.8mm Có 1 chậu 

Tặng kèm 1 bộ xả 

d110 và 1 vòi lạnh 

Có ngăn kéo thùng 

rác 

Chân vuông 38, có 

tăng chỉnh 

G20     

12.1 
Vòi rửa chén bát 

nóng lạnh dây rút 

Vòi rửa chén bát 

nóng lạnh dây rút 

inox304 Pre-Rinse 

SUS5521. 

- Bộ sản phẩm gồm: 

1 vòi rửa bát, 2 dây 

cấp. 

- Chất liệu: thép 

không gỉ 304 

(stainless steel) 

- Bề mặt: xước 

(Brushed) 

- Áp lực nước: 

0.05MPa ~ 0.65Mpa 

- 2 chế độ xả nước: 

xả tập trung & xả 

thành nhiều tia 

G20     
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- Kích thước: cao 

500mm 

- Trọng lượng: 

1240g 

13 
Quầy tủ cửa mở + 

kệ giữa 

Kích thước: 

950x700x800- Mặt 

quầy làm bằng inox 

304, dày 1.0 mm- 

Mặt xung quanh làm 

bằng inox dày  0.8 

mm- Có cửa mở- Có 

1 kệ giữa inox 

304x1,0 mm- Có hệ 

thống gân tăng cứng, 

dày 0.8 mm- Chân 

làm bằng ống Vuông 

38mm, dày 1mm, có 

điều chỉnh độ cao. 

G20     

14 Bàn mát 3 cánh 

Kích thước: 

1800x700x800 

Nguồn điện: 

230/50/1 Công suát: 

300W 

Dải nhiệt độ: 2°C ~ 

8°C Dung tích: 512L 

 

G20    

 

15 
Quầy tủ cửa mở + 

kệ giữa 

Kích thước: 

950x700x800- Mặt 

quầy làm bằng inox 

304, dày 1.0 mm- 

Mặt xung quanh làm 

bằng inox dày  0.8 

mm- Có cửa mở- Có 

1 kệ giữa inox 

304x1,0 mm- Có hệ 

thống gân tăng cứng, 

dày 0.8 mm- Chân 

làm bằng ống Vuông 

38mm, dày 1mm, có 

điều chỉnh độ cao. 

G20     
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16 
Quầy tủ cửa mở + 

kệ giữa 

Kích thước: 

950x700x800- Mặt 

quầy làm bằng inox 

304, dày 1.0 mm- 

Mặt xung quanh làm 

bằng inox dày  0.8 

mm- Có cửa mở- Có 

1 kệ giữa inox 

304x1,0 mm- Có hệ 

thống gân tăng cứng, 

dày 0.8 mm- Chân 

làm bằng ống Vuông 

38mm, dày 1mm, có 

điều chỉnh độ cao. 

G20     

20 Bàn chậu đơn 

Kích thước: 

1050x700x850/1000 

- Mặt  làm bằng inox 

304, dày 1.0mm 

- Hộc chậu 500 x 

500 x 300, inox 

304x1,0mm 

- Có thanh giằng 

chịu lực vuông 25 x 

1.0mm 

- Chân vuông 38 x 

1.0mm, có thể tăng 

chỉnh 

G20     

20.1 
Vòi rửa chén bát 

nóng lạnh dây rút 

Vòi rửa chén bát 

nóng lạnh dây rút 

inox304 Pre-Rinse 

SUS5521. 

- Bộ sản phẩm gồm: 

1 vòi rửa bát, 2 dây 

cấp. 

- Chất liệu: thép 

không gỉ 304 

(stainless steel) 

- Bề mặt: xước 

(Brushed) 

- Áp lực nước: 

0.05MPa ~ 0.65Mpa 

- 2 chế độ xả nước: 

xả tập trung & xả 

thành nhiều tia 

- Kích thước: chiều 

cao 500mm 

- Trọng lượng: 

1240g 

G20     
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21 
Kệ treo tường 2 

tầng đột lỗ 

 

Kích thước: 

1000x350x250/500 

- Làm bằng inox 304 

x 1.0mm, có đột lỗ 

- Có 4 bát treo tường 

304 x 1.2mm 

G20     

22 Hộp bẫy mỡ 

Kích thước: 

500x300x300 

- Vật liệu inox 304 

dày 1.0 mm 

- Có chia các ngăn 

lọc mỡ và lọc rác 

- Có lỗ cấp thoát 

nước và lỗ xả dầu 

- Có roan chống mùi 

G20     

23 
Bàn lạnh 6 hộc 

kéo 

Kích thước: 

1200x700x850 

Nguồn điện: 

230/50/1 Dải nhiệt 

độ: 2°C ~ 8°C  

G20     

24 
Đèn giữ nóng 

thức ăn thả trần 

Kích thước: chiều 

cao 787-1765 

Decorative Lamp - 

240V Unit Wattage - 

250W Mount - R 

Switch Location - 

Remote Shade Style 

- 725 

Shade Color - Black 

Canopy Color - Bold 

Black Cord Color - 

Bold Black 

Bulb - Clear Coated 

240V/250W Nguồn 

gốc: US 

G20    

 

25 
Quầy sấy chén 

đĩa cửa lùa 

Kích thước: 

1575x700x800 

Làm bằng inox 304 

x 1.0mm 

Mặt, lưng và 2 bên 

hông có lớp cách 

nhiệt chống nóng 

Có cửa lùa 

Có Kệ giữa inox 304 

x1.0mm Chân D38 

có tăng chỉnh 

Nguồn điện: 

G20     
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2800W/220/50Hz 

26 
Quầy chậu rửa 

tay 

Kích thước: 

450x400x850/1000 

Mặt làm bằng inox 

304 x 1.0mm Xung 

quanh inox 304 

x0.8mm Có 1 chậu 

400 x350 x300mm 

Chân vuông 38 x 

1.0mm. có tăng 

chỉnh Cửa mở 

G20     

26.1 Vòi nước lạnh 

- Một lỗ 1 chế độ 

nhiệt 

- Tay nắm dạng cần 

gạt 

- Thân vòi xoay dài 

10'' 

- Dây nối mềm với 

khớp nối ren cái 

BSPP 1/2 

- Lưu lượng vòi 

phun: 2,2 GPM 

(8,33 L/phút) Áp 

suất: 25-125 psi 

(1,72-8,62 bar) 

Nhiệt độ: 4,44-60 độ 

C 

G20    

 

27 
Quầy không cửa 

+ kệ giữa 

Kích thước: 

725x600x850/1000- 

Mặt quầy làm bằng 

inox 304, dày 1.0 

mm- Mặt xung 

quanh làm bằng inox 

dày 0.8 mm- Có 1 kệ 

giữa inox 304x1,0 

mm- Có hệ thống 

gân tăng cứng, dày 

0.8 mm- Chân làm 

bằng ống vuông 38 x 

1.0mm, có điều 

chỉnh độ cao. 

G20     
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28 Tấm ốp góc 

 

Kích thước: 

705x600x40/190 

Làm bằng inox 304 

x 1.0mm 

G20     

29 
Quầy thấp không 

cửa 

Kích thước: 

200x700x550 

- Mặt quầy làm bằng 

inox 304, dày 1.0 

mm 

- Mặt xung quanh 

làm bằng inox dày 

0.8 mm 

- Chân làm bằng ống 

Vuông 38mm, dày 

1mm, có điều chỉnh 

độ cao. 

Không cửa, không 

kệ giữa 

G20     

30 
Kệ ống treo 

tường 

Kích thước: 

1300x350x250 

Làm bằng inox 304 

- Thanh ngang là 

ống D12.7x0.6 mm, 

khoảng cách các óng 

là 20 mm 

- Thanh dọc là ống 

vuông 25 x 25 x 1 

mm 

- Có 2 bát treo tường 

inox 304 x 1.2mm 

G20     

31 Bếp điện từ 

Kích thước: 

800x705x280 

Công suất: 10 kW 

Nguồn điện: 

400V~3, 50/60 Hz 

Trọng lượng: 62 kg 

 

G7 

 

32 

Quầy trung gian 

Kích thước: 

400x705x280 

Kích thước: 

400x705x280 

- Mặt quầy làm bằng 

inox 304, dày 1.0 

mm 

- Mặt xung quanh 

làm bằng inox dày  

0.8 mm 

- Có cửa mở 

G20     
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- Có 1 kệ giữa inox 

304x1,0 mm 

- Có hệ thống gân 

tăng cứng, dày 0.8 

mm 

- Chân làm bằng ống 

Vuông 38mm, dày 

1mm, có điều chỉnh 

độ cao. 

33 
Kệ ống treo 

tường 

Kích thước: 

1300x350x250 

Làm bằng inox 304 

- Thanh ngang là 

ống D12.7x0.6 mm, 

khoảng cách các óng 

là 20 mm 

- Thanh dọc là ống 

vuông 25 x 25 x 1 

mm 

- Có 2 bát treo tường 

inox 304 x 1.2mm 

G20     

34 
Bàn mát 4 hộc 

kéo thấp 

Kích thước: 

1400x700x550 

Nguồn điện: 

230/50/1 Dải nhiệt 

độ: 2°C ~ 8°C  

G20     

35 

Bếp trụng mì 

dùng điện + 4 

basket trụng mì 

Kích thước: 

400x705x280 

Công suất: 4,1 kW 

Nguồn điện: 

400V~3N , 50/60 Hz  

G7 

 

36 

Quầy trung gian 

Kích thước: 

480x705x850/925 

Kích thước: 

480x705x850/925 

- Mặt quầy làm bằng 

inox 304, dày 1.0 

mm 

- Mặt xung quanh 

làm bằng inox dày  

0.8 mm 

- Có cửa mở 

- Có 1 kệ giữa inox 

304x1,0 mm 

- Có hệ thống gân 

tăng cứng, dày 0.8 

G20    
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mm 

- Chân làm bằng ống 

Vuông 38mm, dày 

1mm, có điều chỉnh 

độ cao. 

37 
Bếp nướng than 

nhân tạo dùng gas 

Kích thước: 

800x705x280 

Công suất gas :  18.0 

Kw Có ngăn chứa 

mỡ thừa Trọng 

lượng : 97 kg 

 

G7 

 

38 
Bàn mát 2 hộc 

kéo thấp 

Kích thước: 

980x700x550Nguồn 

điện: 230/50/1 Dải 

nhiệt độ: 2°C ~ 8°C  

  

39 

Lò nướng 

Salamander điện 

GN2/3 

Kích thước: 

545x370x380 

Kích thước khu vực 

nướng (mm): 380 x 

310 Công suất : 2,2 

kW 

Nguồn điện : 230V / 

1P / 50-60Hz Trọng 

lượng :18Kg 

' 

G7 

 

39.1 Kệ treo tường 
Kích thước: 

600x400x250 

G20    

40 
Bếp chiên phẳng 

dùng điện 

Kích thước: 

400x705x280 

Công suất: 5,55 kW 

Nguồn điện: 

400V~3N / 230V~3 

,50/60 Hz 

' 

G7 
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41 

Chụp hút cấp gió 

tươi 

Kích thước: 

3300x1200x500 

Kích thước: 

3300x1200x500 

- Làm bằng inox 

304x1,0 mm 

- Có hộp gom mỡ 

- Có đèn chiếu sáng 

- Có tấm phin lọc 

mỡ bằng inox không 

phải thay thế, dày 

0.5 mm 

- Có họng cấp khí 

tươi và lam gió điều 

chỉnh hướng gió 

- Có bát treo ty trên 

tường và trần bao 

gồm hệ đường ống 

hút 

G20    

42 

Lò nướng đa 

năng 6 khay 

Rational iCombi 

Classic 6 khay 

GN1/1 

Kích thước: 

850x842x804 

Trọng lượng 95 kg 

Số khay 6 khay 

GN1/1  

Nguồn điện 400 V / 

3 Ph / 50 Hz 

Công suất 10.8 kW 

Dải nhiệt cung cấp 

30°C ~ 300°C Chất 

liệu Thép không gỉ 

 

G7 

 

43 

Chân đỡ cho lò 

nướng đa năng + 

thanh trượt khay 

Kích thước: 

845x725x800 

Mặt inox 304 x 

1.0mm 

Có thanh rack inox 

304 x 1.2mm 

Tăng cứng chân 

Vuông 25 x 1.0mm 

Chân Vuông 38 x 

1.0mm, có tăng 

chỉnh 

G20    
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44 
Bộ lọc cho lò 

nướng Rational 

Kích thước: 

318x124x124 

Bộ TB Lọc nước 

Everpure 

Pentair Everpure - 

AC Filter Housing 

A-10 Code: 

EV910001 

Pentair Everpure - 

AC Cartridge EC110 

Code: EV953440 

Pentair Everpure - 

AC Single Head 

QL1 3/8" NPT 24PK 

Code: EV925618 

Pentair Everupure - 

AC Cartridge 4FC 

(Yellow) 

Lõi Lọc Tinh , 

không có tính năng 

lọc cặn Code: 

EV969227 

Local  - AC Pressure 

Gauge Đồng Hồ Đo 

Áp Suất Code:  

Pressure Gauge 

Local  - AC 

Connection Line For 

Filter Dây Cấp Kết 

Nối Cho Bộ Lọc 

Code:  Connection 

Line 

G7  

45 
Bếp chiên nhúng 

dùng điện để bàn 

Kích thước: 

600x580x300Kích 

thước rổ chiên: 160 

x 310 x 130 mm 

Dung tích 8L x 

2Trọng lượng 30 Kg 

Công suất 3.5 kW x 

2Nguồn điện (Volt/ 

Hz/ pH) 220/50/1  

G20    

 



174 
 

 

46 

Chụp hút cấp gió 

tươi 

Kích thước: 

1700x1200x500 

Kích thước: 

1700x1200x500 

- Làm bằng inox 

304x1,0 mm 

- Có hộp gom mỡ 

- Có đèn chiếu sáng 

- Có tấm phin lọc 

mỡ bằng inox không 

phải thay thế, dày 

0.5 mm 

- Có họng cấp khí 

tươi và lam gió điều 

chỉnh hướng gió 

- Có bát treo ty trên 

tường và trần  bao 

gồm hệ đường ống 

hút 

G20     

47 Bàn đông 2 cánh 

Kích thước: 

1500x700x800 

Nguồn điện 

230/50/1 Công suất 

310 W Dung tích 

397L 

Dải nhiệt độ -5°C ~ 

-23 °C Chất làm 

lạnh R290A 

 

G20    

 

48 Kệ đột lỗ 4 tầng 

Kích thước: 

650x850x1500 

- Làm bằng inox 

304, dày 1.0 mm, 

đột lỗ 

- Chân  làm bằng 

ống vuông 38, dày 1 

mm có điều chỉnh độ 

cao. 

- Thanh tăng cứng 

mặt kệ inox 304x0,8 

mm 

- Mối hàn đẹp , xử 

lý sạch sẽ 

G20     
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49 
Tủ mát 2 cánh 

đứng 

Kích thước: 

615x750x1990 mm 

Nguồn điện: 

230/50/1 

Công suất: 260W 

Dung tích: 469L 

Dải nhiệt độ: 0°C ~ 

10°C Chất làm lạnh: 

R134A 

 

G20    

 

50 
Tủ mát 2 cánh 

đứng 

Kích thước: 

615x750x1990 mm 

Nguồn điện: 

230/50/1 

Công suất: 260W 

Dung tích: 469L 

Dải nhiệt độ: 0°C ~ 

10°C Chất làm lạnh: 

R134A 

 

G20    

 

51 Kệ phẳng 4 tầng 

Kích thước: 

800x500x1500 

- Làm bằng inox 

304, dày 1.0 mm 

- Chân  làm bằng 

ống vuông 38, dày 1 

mm có điều chỉnh độ 

cao. 

- Thanh tăng cứng 

mặt kệ inox 304x0,8 

mm 

- Mối hàn đẹp , xử 

lý sạch sẽ 

G20     
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52 Kệ phẳng 4 tầng 

Kích thước: 

800x500x1500 

- Làm bằng inox 

304, dày 1.0 mm 

- Chân  làm bằng 

ống vuông 38, dày 1 

mm có điều chỉnh độ 

cao. 

- Thanh tăng cứng 

mặt kệ inox 304x0,8 

mm 

- Mối hàn đẹp , xử 

lý sạch sẽ 

G20     

53 Kệ phẳng 4 tầng 

Kích thước: 

800x500x1500 

- Làm bằng inox 

304, dày 1.0 mm 

- Chân  làm bằng 

ống vuông 38, dày 1 

mm có điều chỉnh độ 

cao. 

- Thanh tăng cứng 

mặt kệ inox 304x0,8 

mm 

- Mối hàn đẹp , xử 

lý sạch sẽ 

G20     

54 

Chụp hút ngưng 

tự cho máy rửa 

chén 

Kích thước: 

1000x1000x500 

- Làm bằng inox 

304x1,0 mm 

- Có rãnh thoát nước 

- Có tấm phin lọc 

nước  bằng inox 

không phải thay thế, 

dày 1,0 mm 

- Có bát treo ty trên 

tường và trần 

G20     
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55 Máy rửa chén 

Kích thước: 

752x755x1549 

Thuộc Electrolux 

Kích thước khay: 

500×500mm Nguồn 

điện: 380V/ 50Hz/ 

3P Công suất: 

12.9kW 

Công suất bơm 

nước: 0.8kW + Bộ 

tăng áp nước 

Công suất rửa tối đa: 

65 khay/giờ Lượng 

nước tiêu thụ: 

2.3L/khay Chiều cao 

gầm: 440mm 

Nhiệt độ Rửa: 55-

65°C Nhiệt độ 

Tráng: 80-90°C 

Trọng lượng: 123 

Kg 

 

G7 

 

56 Hộp bẫy mỡ 

Kích thước: 

500x300x300 

- Vật liệu inox 304 

dày 1.0 mm 

- Có chia các ngăn 

lọc mỡ và lọc rác 

- Có lỗ cấp thoát 

nước và lỗ xả dầu 

- Có roan chống mùi 

G20     
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57 
Vòi phúng tráng 

+ vòi phụ 

8" (203mm) trung 

tâm loại lắp trên sàn 

• Ống đồng thau 

tăng 20" (510mm) 

• Ống thép không gỉ 

linh hoạt 44" 

(1118mm) và ống 

bên trong 

Santoprene 

• Van phun• Giá đỡ 

tường 6" (152mm) 

• Sản phẩm bao gồm 

van kiểm tra để ngăn 

dòng chảy chéo 

• Van phun tuân thủ 

theo tiêu chuẩn 

ANSI/ASTM 

F2324-03 

• Vòi bổ sung, vòi 

phun xoay có chiều 

dài 12" (305mm) 

• Kết cấu bằng thép 

không gỉ và đồng 

thau 

• Kết cấu chắc chắn 

để sử dụng nặng 

• Hộp mực bằng 

đồng thau 

• Lý tưởng cho dịch 

vụ thực phẩm, bếp 

thương mại, nhà 

hàng và khách sạn 

• Dễ dàng lắp đặt 

G20    

 

58 Bàn bát bẩn 

Kích thước: 

1050x750x850/1000 

- Mặt  làm bằng inox 

304, dày 1.0mm 

- Hộc chậu 500 x 

500 x 300, inox 

304x1,0mm 

- Có thanh giằng 

chịu lực vuông 25 x 

1.0mm 

- Chân vuông 38 x 

1.0mm, có thể tăng 

chỉnh 

G20     
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59 
Máng + vĩ thoát 

sàn 

Kích thước: 

1000x250x150 

- Làm bằng inox , 

dày 1.0 mm 

- Có hệ thống chặn 

rác và chặn mùi 

- Được cắt gấp bằng 

máy thuỷ lực 

-  Các mối hàn bằng 

khí agon tránh hiện 

tượng oxi hoá 

- Vỉ thoát sàn đột lỗ 

1,0mm 

G20     

 

*Ghi chú: 

- Trường hợp nhà thầu dự thầu hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc 

tốt hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có thông số kỹ 

thuật và tính năng sử dụng giống với các hàng hóa yêu cầu. 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 

dụng là tương tự với các vật tý đã nêu trên. 

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang 

tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ yêu cầu, 

không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông 

số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính 

năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ. “Tương đương” có nghĩa là có các đặc tính kỹ 

thuật gần giống nhau, chất luọng như yêu cầu hoặc tốt hơn. 

1.2.2 Các yêu cầu khác 

- Nhà thầu lập bảng vẽ thi công (shop drawing) trình cho CĐT phê duyệt 

trước khi thi công.  

-  Nhà thầu khảo sát kích thước thực tế và phối hợp với đơn vị thi công nội 

thất để lắp đặt thiết bị vừa vặn với kích thước của quầy.  

- Nhà thầu nội thất sẽ bàn giao điểm đấu nối - nhà thầu cung cấp thiết bị bếp, 

Bar sẽ đầu nối thiết bị vào điểm đầu nối. Các phụ kiện đầu nối như co ống, 

măngsong, ron sẽ do nhà thầu cung cấp thiết bị bếp và Bar thực hiện. 

3. Bản vẽ 

Bản vẽ kèm theo E-HSMT. 

4. Kiểm tra và thử nghiệm 

Khi hàng hóa giao tại địa chỉ Chủ đầu tư, hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu, kiểm tra về 

số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.  
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